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(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	NGÀNH GIUN TRÒN
BÀI 13. GIUN ĐŨA

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Cấu tạo ngoài
HS đọc thông tin trong SGK trang 47 và quan sát hình 13.1 trả lời câu hỏi:
+ Giun đũa có cấu tạo ngoài như thế nào?
+ Lớp cuticun có ý nghĩa gì đối với giun đũa?

→ HS ghi kết luận về cấu tạo ngoài của giun đũa bên dưới vào vở.

- Giun đũa kí sinh ở ruột non người, nhất là trẻ em. Tác hại: gây đau bụng, đôi khi tắc ruột, tắc ống mật.
- Cơ thể giun đũa có hình trụ dài khoảng 25cm.
- Lớp cuticun giúp giun đũa không bị phân hủy bởi dịch tiêu hóa.
II. Cấu tạo trong, di chuyển và dinh dưỡng:  
HS đọc thông tin trong SGK trang 47 và quan sát hình 13.2. trả lời các câu hỏi:
+ Trình bày cấu tạo trong của giun đũa.
+ Khả năng di chuyển của giun đũa như thế nào?
+ Cấu tạo ruột thẳng có ý nghĩa gì đối với quá trình lấy dinh dưỡng ở giun đũa.
→ HS ghi kết luận về cấu tạo trong, di chuyển và dinh dưỡng cảu giun đũa bên dưới vào vở.




-  Cấu tạo trong:
+ Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển.
+ Bên trong là khoang cơ thể chưa chính thức, có:
· Ống tiêu hóa thẳng, bắt đầu là lỗ miệng, kết thúc là lỗ hậu môn.
· Tuyến sinh dục dài cuộn khúc 
-  Dinh dưỡng: hầu phát triển giúp hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều.
 -  Di chuyển hạn chế, cơ thể cong duỗi giúp giun đũa chui rúc.
III. Sinh sản:  
HS đọc thông tin trong SGK trang 48 và trả lời câu hỏi: 
+ Nêu cấu tạo cơ quan sinh dục ở giun đũa?
+ Quan sát tranh hình “Vòng đời của giun đũa” và trình bày vòng đời của giun đũa bằng sơ đồ.
+ Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh giun đũa?
→ HS ghi kết luận về đặc điểm sinh sản của giun đũa bên dưới vào vở.



- Giun đũa phân tính, thụ tinh trong và đẻ nhiều trứng.
- Vòng đời: Giun đũa (ruột người) → Đẻ trứng → Ấu trùng trong trứng → ấu trùng chui ra khỏi trứng (ruột non) → Máu, gan, tim, phổi → Ruột non  (Giun đũa trưởng thành). 


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường nào?
A. Đường tiêu hoá.
B. Đường hô hấp.
C. Đường bài tiết nước tiểu.
D. Đường sinh dục.
Câu 2: Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?
A. Cơ dọc kém phát triển.
B. Không có cơ vòng.
C. Giác bám tiêu giảm.
D. Đầu nhọn.

	BÀI 14. MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒN


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.






















	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Một số giun tròn khác
HS nghiên cứu thông tin trong SGK và quan sát hình một số giun tròn trả lời câu hỏi:
+ Các loài giun tròn thường kí sinh ở đâu và gây ra tác hại gì cho vật chủ?
+ Hãy giải thích sơ đồ vòng đời giun kim ở H14.4
+ Do thói quen nào ở trẻ mà giun kim khép kín được vòng đời nhanh nhất?
→ HS ghi kết luận về đặc điểm của một số giun tròn bên dưới vào vở.



- Đa số giun tròn kí sinh như: Giun kim (ruột già người), giun móc (tá tràng), giun tóc (niêm mạc ruột), giun chỉ (mạch bạch huyết), giun rễ lúa (rễ lúa)...gây nhiều tác hại cho người, động vật và thực vật.
[bookmark: _GoBack]II. Phòng chống bệnh do giun tròn kí sinh
-HS trả lời các câu hỏi: dựa vào con đường xâm nhập vào vật chủ của các giun tròn, có biện pháp gì để phòng tránh bệnh giun kí sinh?
- HS đọc mục “Em có biết” cuối bài để tìm hiểu về bệnh do giun chỉ kí sinh.
→ HS ghi kết luận về cách phòng chống bệnh do giun tròn kí sinh bên dưới vào vở.


- Đối với người:
+ Ăn chín, uống sôi, ăn thức ăn sạch, đậy kín thức ăn.
+ Giữ vệ sinh môi trường, diệt ruồi nhặng...
- Đối với thực vật:
+ Chọn giống khoẻ, kháng bệnh tốt.
+ Dùng biện pháp canh tác để tăng sức đề kháng cây trồng.	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.







	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?
A. Đi chân đất.
B. Ngoáy mũi.
C. Cắn móng tay và mút ngón tay.
D. Xoắn và giật tóc.
Câu 2: Tập hợp nào sau đây gồm các đại diện của ngành Giun tròn?
A. Đỉa, giun đất.
B. Giun kim, giun đũa.
C. Giun đỏ, vắt.
D. Lươn, sá sùng.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
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